Phụ lục VIII
KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN VỀ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ GIAI ĐOẠN 2013 -2015
––––––––––––

	TT
	Hình thức
	Tập thể
	Cá nhân

	1.
	Anh hùng Lực lượng vụ trang nhân dân 
	01
	

	2.
	Huân chương Chiến công hạng Nhất
	05
	01

	3.
	Huân chương Chiến công hạng Nhì
	01
	01

	4.
	Huân chương Chiến công hạng Ba
	07
	07

	5.
	Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
	07
	08

	6.
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	31
	34

	7
	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	31
	55

	Cộng
	83
	106


	I
	Số kinh phí thực chi
	2.539.161.000
	


1. Chi hỗ trợ Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia và các địa phương của Bạn: 300.000.000.000đ
2. Chi hỗ trợ xây dựng, tu bổ, tôn tạo Tượng đài  “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào”; Đài hữu nghị  Việt Nam- Campuchia: 600.000.000.000đ
3.Chi hỗ trợ Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia: 30.000.000.000đ

4. Chi bảo đảm hoạt động Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách, Văn phòng, Cơ quan Thường trực các cấp: 50.000.000.000đ
5. Chi hoạt động đối ngoại: 110.000.000.000đ

6. Chi bảo đảm hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: 1.050.000.000đ
7. Chi hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ: 85.000.000.000đ
8. Chi xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tìm mộ liệt sĩ: 25.000.000.000đ

9. Chi  Kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cấp: 378.000.000.000đ
10. Chi  mua trang bị, phương tiện bảo đảm cho Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách, Văn phòng cơ quan thường trực, cơ quan chuyên môn các cấp, Đội tìm kiếm, quy tập: 240.000.000.000đ
11. Chi khác: 20.000.000.000đ
1. Số tiền được Nhà nước phân cấp: 2.998.000.000đ
- 

- 

	TT
	Năm
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Năm 2013
	150.000.000.000
	

	2
	Năm 2014
	230.000.000.000
	

	3
	Năm 2015
	380.000.000.000
	

	4
	Năm 2016
	400.000.000.000
	

	5
	Năm 2017
	450.000.000.000
	

	6
	Năm 2018
	438.000.000.000
	

	7
	Năm 2019
	450.000.000.000
	

	8
	Năm 2020
	500.000.000.000
	

	
	Tổng
	2.998.000.000
	


Kính gửi: Cơ quan Chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ.
Thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017; Thông tư số 298/2017/TT- BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng  Hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Cục Chính sách/TCCT- Văn phòng  Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 thông báo và đề nghị như sau:
1. Trên cơ sở thông báo chỉ tiêu ngân sách công tác mộ liệt sĩ năm 2018, căn cứ vào nhiệm vụ năm 2018, các đơn vị rà soát nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất, nhất là nhiệm vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ)  nhu cầu kinh phí thực tế sử dụng, đề nghị bổ sung ngân sách công tác mộ liệt sĩ 6 tháng cuối năm 2018 (làm rõ: cơ sở tính toán dự toán ngân sách, số liệu cụ thể về nội dung, cách tính, khối lượng công việc, chỉ tiêu năm, thực hiện; đề nghị bổ sung). Thời gian báo cáo bổ sung kinh phí năm 2018 về Cục Chính sách/TCCT (trước ngày 30/06/2018) để tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. 
- Đối với báo cáo dự toán sử dụng kinh phí năm 2019, các đơn vị tổng hợp báo cáo về Cục Chính sách/TCCT (trước ngày 25/05/2018).
2. Báo cáo việc sử dụng kinh phí hàng năm
a) Chỉ đạo cơ quan Chính sách phối hợp cơ quan Tài chính cùng cấp:
- Tổng hợp báo cáo kết quả sử dụng kinh phí quy tập mộ liệt sĩ 6 tháng đầu năm; dự kiến sử dụng kinh phí 6 tháng cuối năm (số kinh phí còn thiếu hoặc thừa) lập dự toán kinh phí công tác mộ liệt sĩ năm sau; Báo cáo sử dụng và dự toán kinh phí công tác mộ liệt sĩ (đề cương báo cáo kèm theo).
- Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính theo quy định, tổng hợp báo cáo kết quả sử dụng kinh phí công tác mộ liệt sĩ năm đó.

b) Thời gian báo cáo
- Đối với các đơn vị báo cáo sử dụng ngân sách 6 tháng đầu năm; đề nghị bổ sung kinh phí năm 2018 báo cáo về Cục Chính sách/TCCT (trước ngày 30/06/2018) để tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. 
- Báo cáo sử dụng kinh phí cả năm trước ngày 31 tháng 12 hàng năm về Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237.
Đề nghị cơ quan Chính trị các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

	Nơi nhận: 

- Như​ trên;

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;
- L​ưu: VT; CTMLS; T50.
	CHÁNH VĂN PHÒNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CHÍNH SÁCH

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng



                                                                                  Phụ lục 1

	ĐƠN VỊ ……………………………………
……………………………………………………
_________
Số:            /BC-KP 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

________________________
…………………………, ngày       tháng .... năm .......


BÁO CÁO

Kết quả sử dụng kinh phí công tác mộ liệt sĩ 6 tháng đầu năm; 
dự toán kinh phí công tác mộ liệt sĩ năm ..........
______________
Thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017; Thông tư số 298/2017/TT- BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Trên cơ sở kết quả sử dụng kinh phí công tác mộ liệt sĩ 6 tháng đầu năm .. 
Đơn vị ……………………………………………………………………………………………. báo cáo như sau:
Phần I: Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí 6 tháng đầu năm và dự kiến kinh phí 6 tháng cuối năm
A. Kinh phí được cấp:………..
B. Kinh phí đã chi theo quy định

1. Chi cho các hoạt động khảo sát, tìm kiếm, cất bốc HCLS……...…….. đồng

3. Chi cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp…………………..…….. .đồng

4. Chi mua vật chất phục vụ Ban Chỉ đạo, CQTT…………………………. ..đồng

5. Chi cho việc kiện toàn danh sách, hồ sơ liệt sĩ …………………………. ..đồng
6. Chi khác ……………………………………………………………………………………………
7. Dự kiến chi cho các hoạt động 6 tháng cuối năm…  ……………..……… đồng

So sánh (thừa, thiếu)……………………………………………………………………………
Phần II: Dự toán kinh phí công tác mộ liệt sĩ năm ….
	TT
	Nội dung chi
	ĐV tính
	Số lượng
	Định mức
(giá)
	Thành tiền
	Ghi chú

	1.
	Chi ngày công khảo sát TKQT
	
	
	
	
	

	2.
	Chi vật chất cất bốc HCLS 
	
	
	
	
	

	3.
	Chi mua xăng dầu, 
	
	
	
	
	

	4.
	Chi sửa chữa, phụ tùng thay thế ô tô
	
	
	
	
	

	5.
	Chi kiểm định xe và lệ phí cầu phà
	
	
	
	
	

	6.
	Mua thuốc chữa bệnh
	
	
	
	
	

	7.
	Mua dụng cụ vật chất hậu cần 
	
	
	
	
	

	8.
	Học tiếng Lào, Campuchia
	
	
	
	
	

	9.
	Chi bồi dưỡng sức khỏe
	
	
	
	
	

	10.
	Làm nhà tạm cho các Đội quy tập
	
	
	
	
	

	11.
	Chi Đối ngoại 
	
	
	
	
	

	12.
	Chi TT vận động cung cấp thông tin, 
	
	
	
	
	

	13.
	Chi bồi dưỡng người dẫn đường…
	
	
	
	
	

	14.
	Chi mua trang bị, văn phòng phẩm của các Đội và cơ quan TT
	
	
	
	
	

	15.
	Chi cho hoạt động của BCĐ quân khu, cấp tỉnh
	
	
	
	
	

	16.
	Chi xây dựng dữ liệu, hồ sơ; tiếp nhận thông tin mộ liệt sĩ
	
	
	
	
	

	17.
	Chi đón tiếp thân nhân đi tìm HCLS; bàn giao HCLS
	
	
	
	
	

	18.
	Chi cho công tác tuyên truyền
	
	
	
	
	

	19.
	Chi cho các hoạt động khảo sát, xác minh, kiện toàn hồ sơ, danh sách liệt sĩ của các cơ quan, đơn vị.
	
	
	
	
	

	20.
	Chi đền bù hoa mầu, thuê phương tiện
	
	
	
	
	

	21.
	Chi hội nghị, tổng kết khen thưởng
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Phần III: Kiến nghị, đề xuất

	PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH
(ký tên)
	PHÒNG (BAN) CHÍNH SÁCH

(ký tên)


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)                                                                                      
 Phụ lục 2

	ĐƠN VỊ ……………………………………
……………………………………………………
_________
Số:            /BC-KP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

________________________
……………………, ngày       tháng .... năm .......


BÁO CÁO

Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí công tác mộ liệt sĩ năm ....

______________
Thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017; Thông tư số 298/2017/TT- BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;
Đơn vị …………….báo cáo kết quả sử dụng kinh phí công tác mộ liệt sĩ năm … như sau:
I. Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí năm ….
	TT
	Nội dung chi
	ĐV tính
	Số lượng
	Định mức
(giá)
	Thành tiền
	Ghi chú

	I.
	Kinh phí được cấp năm….
	
	
	
	
	

	II
	Kinh phí đã chi theo quy định
	
	
	
	
	

	1.
	Chi ngày công khảo sát TKQT
	
	
	
	
	

	2.
	Chi vật chất cất bốc HCLS 
	
	
	
	
	

	3.
	Chi mua xăng dầu, 
	
	
	
	
	

	4.
	Chi sửa chữa, thay thế phụ tùng ô tô
	
	
	
	
	

	5.
	Chi kiểm định xe và lệ phí cầu phà
	
	
	
	
	

	6.
	Mua thuốc chữa bệnh
	
	
	
	
	

	7.
	Mua dụng cụ vật chất hậu cần 
	
	
	
	
	

	8.
	Học tiếng Lào, Campuchia
	
	
	
	
	

	9.
	Chi bồi dưỡng sức khỏe
	
	
	
	
	

	10.
	Làm nhà tạm cho các Đội quy tập
	
	
	
	
	

	11.
	Chi Đối ngoại 
	
	
	
	
	

	12.
	Chi TT vận động cung cấp thông tin, 
	
	
	
	
	

	13.
	Chi bồi dưỡng người dẫn đường…
	
	
	
	
	

	14.
	Chi mua trang bị, văn phòng phẩm của các Đội và cơ quan TT
	
	
	
	
	

	15.
	Chi cho hoạt động của BCĐ quân khu, cấp tỉnh
	
	
	
	
	

	16.
	Hỗ trợ xây dựng dữ liệu, hồ sơ; tiếp nhận thông tin mộ liệt sĩ
	
	
	
	
	

	17.
	Hỗ trợ đón tiếp thân nhân đi tìm HCLS; bàn giao HCLS
	
	
	
	
	

	18.
	Hỗ trợ công tác tuyên truyền
	
	
	
	
	

	19.
	Chi cho các hoạt độngkhảo sát, xác minh, kiện toàn hồ sơ, danh sách liệt sĩ của các cơ quan, đơn vị.
	
	
	
	
	

	20.
	Chi đền bù hoa mầu
	
	
	
	
	

	21.
	Chi hội nghị, tổng kết khen thưởng
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	So sánh (I-II) thừa hoặc thiếu
	
	
	
	
	


* Đối với các Quân khu: báo cáo kèm theo phụ lục sử dụng kinh phí của các tỉnh và các Đội làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
II. Kiến nghị, đề xuất
	PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH
(Ký tên)
	PHÒNG (BAN) CHÍNH SÁCH

(Ký tên)


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 1237

VĂN PHÒNG

–––––

Số:            /VP-TBLS
V/v báo cáo sử dụng  ngân  sách mộ liệt sĩ 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày       tháng     năm 2018


Kính gửi: Cơ quan Chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017; Thông tư số 298/2017/TT- BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng  Hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;  Trên cơ sở kết quả kiểm tra và báo cáo việc sử dụng kinh phí công tác mộ liệt sĩ của các cơ quan, đơn vị, Cục Chính sách/TCCT- Văn phòng  Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 thông báo và đề nghị như sau:

1. Kết quả sử dụng ngân sách công tác mộ liệt sĩ trong thời gian qua
Đã quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời ngân sách, trang bị phương tiện cho thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quá trình sử dụng ngân sách bảo đảm đúng nguyên tắc, chặt chẽ, theo quy định.

Tồn tại: Có đơn vị việc nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của trên chưa sâu, nên sử dụng ngân sách chưa phù hợp. Việc vận dụng sử dụng ngân sách chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; một số cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách chưa đúng nội dung, mức chi.

2. Đề nghị các đơn vị
2.1.Tiếp tục quán triệt, triển khai, rút kinh nghiệm trong sử dụng ngân sách công tác mộ liệt sĩ trong thời gian vừa qua

Trên cơ sở những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, yêu cầu các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách công tác mộ liệt sĩ thực hiện chi tiêu đúng mục đích, nội dung, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Đồng thời thực hiện tốt việc kiểm tra, sử dụng ngân sách theo đúng quy định.

 2.2. Báo cáo bổ sung ngân sách công tác mộ liệt sĩ năm 2018

Trên cơ sở thông báo chỉ tiêu ngân sách công tác mộ liệt sĩ năm 2018, căn cứ vào nhiệm vụ năm 2018, các đơn vị rà soát nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất, nhất là nhiệm vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ)  nhu cầu kinh phí thực tế sử dụng, đề nghị bổ sung ngân sách công tác mộ liệt sĩ  06 tháng cuối năm 2018 (làm rõ: cơ sở tính toán dự toán ngân sách, số liệu cụ thể về nội dung, cách tính, khối lượng công việc, chỉ tiêu năm, thực hiện; đề nghị bổ sung).

2.3. Báo cáo việc sử dụng kinh phí hàng năm
a) Chỉ đạo cơ quan Chính sách phối hợp cơ quan Tài chính cùng cấp:

- Tổng hợp báo cáo kết quả sử dụng kinh phí quy tập mộ liệt sĩ 6 tháng đầu năm; dự kiến sử dụng kinh phí 6 tháng cuối năm (số kinh phí còn thiếu hoặc thừa) lập dự toán kinh phí công tác mộ liệt sĩ năm sau; Báo cáo sử dụng và dự toán kinh phí công tác mộ liệt sĩ (đề cương báo cáo kèm theo).

- Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính theo quy định, tổng hợp báo cáo kết quả sử dụng kinh phí công tác mộ liệt sĩ năm đó.

b) Thời gian báo cáo
- Đối với báo cáo dự toán sử dụng kinh phí năm 2019, các đơn vị tổng hợp báo cáo về Cục Chính sách/TCCT (trước ngày 25/05/2018).

- Đối với các đơn vị báo cáo sử dụng ngân sách 6 tháng đầu năm; đề nghị bổ sung kinh phí năm 2018 báo cáo về Cục Chính sách/TCCT (trước ngày 30/06/2018) để tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. 
- Báo cáo sử dụng kinh phí cả năm trước ngày 31 tháng 12 hàng năm về Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237.

Đề nghị cơ quan Chính trị các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
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